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HK: Hè (2025-2026)

Lần thi : 1

Thời gian:  09h30 - 21/07/2026                Phòng: 210 Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30214659992 Nguyễn Võ Văn An HIS 161 SA K30DLL

2 30208043311 Trần Thị Phương Anh HIS 161 SA K30DLL Nợ HP

3 30218131517 Hồ Nguyễn Phước Bảo HIS 161 SA K30DLL Nợ HP

4 30218162489 Trần Nguyễn Duy Bảo HIS 161 SA K30DLL

5 29208157389 Nguyễn Thị Tùng Chi HIS 161 SA K29DLL

6 31205270750 Nguyễn Tùng Chi HIS 161 SA K31DLL

7 30208163150 Võ Thị Minh Chúc HIS 161 SA K30DLL

8 30218162500 Giao Thành Đạt HIS 161 SA K30DLL Nợ HP

9 30204931440 Trần Hương Giang HIS 161 SA K30DLL

10 30208128800 Trần Thị Mỹ Giang HIS 161 SA K30DLL

11 31208171971 Lê Võ Bích Hoàng HIS 161 SA K31DLL

12 30208158009 Nguyễn Thị Minh Hồng HIS 161 SA K30DHD

13 31208136893 Võ Thị Như Hồng HIS 161 SA K31DHD Nợ HP

14 30206864987 Huỳnh Ngọc Thiên Hương HIS 161 SA K30VE-VQH Nợ HP

15 29208162439 Nguyễn Thị Mỹ Huyền HIS 161 SA K29DLL
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               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 161 (SA)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Tổng Quan Lịch Sử Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: HIS 161
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HK: Hè (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 161 (SA)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Tổng Quan Lịch Sử Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: HIS 161

Thời gian:  09h30 - 21/07/2026                Phòng: 211 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206254350 Nguyễn Triệu Gia Linh HIS 161 SA K30DLK

2 29206760053 Võ Thị Tiểu My HIS 161 SA K29DHD

3 30208164822 Lê Quỳnh Diễm My HIS 161 SA K30DLL

4 29218153880 Nguyễn Đình Ngọc HIS 161 SA K29DLL

5 31208173037 Lê Hoàng Bảo Như HIS 161 SA K31DLL

6 30204557430 Phạm Thị My Ny HIS 161 SA K30DLL

7 31208160109 Nguyễn Thị Thái Phương HIS 161 SA K31DLL

8 30208121286 Bùi Thị Kiều Quanh HIS 161 SA K30DLL

9 30208158104 Võ Thị Minh Quyên HIS 161 SA K30DLL

10 31208174033 Phạm Thị Thanh Tâm HIS 161 SA K31DHD Nợ HP

11 30208144356 Trần Thị Phương Thảo HIS 161 SA K30DLL

12 30208153975 Lê Nguyễn Anh Thư HIS 161 SA K30DLL Nợ HP

13 30208164999 Lê Phúc Anh Thư HIS 161 SA K30DLL

14 30206245612 Lê Phạm Diệu Thương HIS 161 SA K30DLL

15 30208150174 Triệu Thị Thuỷ HIS 161 SA K30DLL

16 30206655315 Nguyễn Thanh Thủy HIS 161 SA K30DLL

17 31208154019 Huỳnh Thị Thu Thủy HIS 161 SA K31DLL

18 29208157477 Trần Thị Ngọc Trâm HIS 161 SA K29DLL

19 30208162680 Nguyễn Thị Thùy Trâm HIS 161 SA K30DLL

20 28208037614 Lê Thị Bảo Trân HIS 161 SA K29DHD

21 30208153593 Mai Phương Trinh HIS 161 SA K30DLL

22 30218457945 Nguyễn Văn Trung HIS 161 SA K30DLL

23 29218154911 Trần Đức Vũ HIS 161 SA K29DLL

24 30208134423 Nguyễn Thị Tường Vy HIS 161 SA K30DLL

25 30206143159 Đinh Xuân Tường Vỹ HIS 161 SA K30DLL

26 30208162724 Nguyễn Thị Kim Xuân HIS 161 SA K30DLL
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